
UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ XÂY DỰNG

Số:          /TB-SXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày         tháng  7  năm 2025

THÔNG BÁO
Danh sách phù hiệu xe kinh doanh vận tải sẽ hết hạn giá trị sử dụng

 vào tháng 8 năm 2025

Căn cứ điểm d Khoản 9 Điều 23 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 
của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ.

Sở Xây dựng thông báo danh sách phù hiệu xe kinh doanh vận tải sẽ hết hạn giá trị 
sử dụng vào tháng 8 năm 2025 theo Phụ lục danh sách kèm văn bản này.

Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Các đơn vị KDVT;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, VTPTNL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Văn Hữu Thành
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PHỤ LỤC
DANH SÁCH PHÙ HIỆU XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HÓA SẼ HẾT HẠN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG VÀO THÁNG 8/2025 

(kèm theo thông báo số         /TB-SXD ngày         tháng  7 năm 2025 của Sở Xây dựng Lào Cai)

TT Đơn vị KDVT Biển kiểm soát Số Phù hiệu Ngày cấp Phù hiệu có 
giá trị đến

Loại phù 
hiệu Ghi chú

1 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI HẰNG HIỂN 21C-018.69 XT1525000050 19/03/2025 01/08/2025 Xe Tải

2 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI HẰNG HIỂN 21C-052.28 XT1525000046 21/02/2025 01/08/2025 Xe Tải

3 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI HẰNG HIỂN 21C-052.82 XT1525000045 21/02/2025 01/08/2025 Xe Tải

4
CHI NHÁNH CÔNG TY 
TNHH TRẦN THÀNH TẠI 
SA PA

29K-048.82 1024TX-504 08/10/2024 28/08/2025 Xe Taxi

5
CHI NHÁNH CÔNG TY 
TNHH TRẦN THÀNH TẠI 
SA PA

29K-048.79 1024TX-503 08/10/2024 28/08/2025 Xe Taxi

6
CHI NHÁNH CÔNG TY 
TNHH TRẦN THÀNH TẠI 
SA PA

29K-046.42 1024TX-502 08/10/2024 28/08/2025 Xe Taxi

7
CHI NHÁNH CÔNG TY 
TNHH TRẦN THÀNH TẠI 
SA PA

29K-043.93 1024TX-501 08/10/2024 28/08/2025 Xe Taxi

8
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN VẬN TẢI 
HOÀNG HÀ

21F-001.54 CĐ1524000125 26/08/2024 26/08/2025
Xe chạy 
tuyến cố 

định

9 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN VẬN TẢI 21H-018.85 CĐ1524000119 08/08/2024 08/08/2025 Xe chạy 

tuyến cố 
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HOÀNG HÀ định

10
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI VÀ XNK AN 
PHÁT

24H-013.56 1024ĐK-083 26/07/2024 16/08/2025 Xe Đầu 
kéo

11
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI VÀ XNK AN 
PHÁT

24H-023.84 1024ĐK-082 26/07/2024 16/08/2025 Xe Đầu 
kéo

12
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI VÀ XNK AN 
PHÁT

24C-055.67 1024XT-061 26/07/2024 16/08/2025 Xe Tải

13
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI VÀ XNK AN 
PHÁT

24C-062.42 1024ĐK-084 26/07/2024 16/08/2025 Xe Đầu 
kéo

14 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI TUYẾT NGA 21H-017.70 XT1524000129 14/05/2024 03/08/2025 Xe Tải

15 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI TUYẾT NGA 21H-017.85 XT1524000090 15/04/2024 03/08/2025 Xe Tải

16 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI TUYẾT NGA 21C-068.25 XT1524000013 23/01/2024 03/08/2025 Xe Tải

17 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI TUYẾT NGA 21C-002.87 XT1524000012 23/01/2024 03/08/2025 Xe Tải

18 Trần Thanh Nghị 21H-015.31 XT1523000285 27/12/2023 07/08/2025 Xe Tải

19 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI HẰNG HIỂN 21E-001.59 XT1523000278 04/12/2023 01/08/2025 Xe Tải

20
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN VẬN TẢI 
HOÀNG HÀ

24F-000.97 CĐ1524000123 12/07/2023 30/08/2025
Xe chạy 
tuyến cố 

định



4

21 NGUYỄN TRẤN THỦ 24H-001.03 1022XT-381 18/10/2022 20/08/2025 Xe Tải

22 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Hà 21C-028.12 ĐK1522000061 31/08/2022 08/08/2025 Xe Đầu 

kéo

23 C.TY TNHH MTV HÙNG 
VƯƠNG 24E-000.83 1022TX-155 26/08/2022 30/08/2025 Xe Taxi

24 C.TY TNHH MTV HÙNG 
VƯƠNG 24E-000.23 1022TX-154 24/08/2022 30/08/2025 Xe Taxi

25 PHẠM DUY KIÊN 24H-012.17 1022ĐK-122 11/07/2022 22/08/2025 Xe Đầu 
kéo

26
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI VÀ XNK AN 
PHÁT

24H-008.74 1022ĐK-088 24/05/2022 16/08/2025 Xe Đầu 
kéo

27
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI VÀ XNK AN 
PHÁT

24C-098.22 1022ĐK-087 24/05/2022 16/08/2025 Xe Đầu 
kéo

28 HKD
NGUYỄN DUY BIÊN 24H-010.88 1022XT-086 21/02/2022 02/08/2025 Xe Tải

29 Hộ kinh doanh Bùi Như Chiến 21C-056.55 1521007644 02/11/2021 07/08/2025 Xe Tải

30 Hộ kinh doanh Đỗ Văn Lý 21H-001.99 1521007462 09/07/2021 08/08/2025 Xe Tải

31 Công ty TNHH DVTM Hằng 
Hiển 21H-002.18 1521007423 28/05/2021 01/08/2025 Xe Tải

32 Công ty TNHH DVTM Hằng 
Hiển 21C-013.18 1521007253 18/01/2021 01/08/2025 Xe Tải

33 Hộ kinh doanh Nguyễn Hồng 
Sơn 21C-070.99 1520006583 23/03/2020 14/08/2025 Xe Tải
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34 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Hà 21C-041.95 1520006559 02/03/2020 08/08/2025 Xe Đầu 

kéo

35 CỒ HUY TAM 24C-108.76 1020XT-5 06/01/2020 16/08/2025 Xe Tải

36 CAO PHƯƠNG THỨC 24C-108.01 1019XT-538 27/12/2019 13/08/2025 Xe Tải

37 NGUYỄN VĂN TUẤN 24C-109.42 1019DK-79 03/12/2019 13/08/2025 Xe Đầu 
kéo

38 Công ty TNHH cơ khí và xây 
lắp Hồng Hà 21C-067.27 1519006478 04/11/2019 29/08/2025 Xe Tải

39 CỒ HUY TAM 24C-105.19 1019XT-309 13/06/2019 16/08/2025 Xe Tải

40 Công ty TNHH cơ khí và xây 
lắp Hồng Hà 21C-031.42 1519006249 29/05/2019 29/08/2025 Xe Tải

41 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Hùng 21C-064.28 1519006230 21/05/2019 08/08/2025 Xe Tải

42 Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh 
Hà 21B-007.50 1519006121 29/01/2019 24/08/2025 Xe Hợp 

đồng

43 HKD
CHẤU SEO CHANG 24C-098.80 1019XT-8 05/01/2019 15/08/2025 Xe Tải

44 Công ty TNHH TM Tuyết 
Nga 21C-033.79 1519006046 03/01/2019 03/08/2025 Xe Tải

45 PHẠM VĂN HÙNG 24C-096.70 1018XT-1923 18/10/2018 13/08/2025 Xe Tải

46 Công ty TNHH DVTM Hằng 
Hiển 21c-060.53 1518005894 17/10/2018 01/08/2025 Xe Tải

47 VŨ XUÂN DŨNG 24C-097.34 1018XT-1913 17/10/2018 10/08/2025 Xe Tải
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48 TRẦN TUẤN ANH 24C-096.77 1018XT-1900 12/10/2018 08/08/2025 Xe Tải

49 MAI THUẬN 24C-094.50 1018XT-1902 12/10/2018 08/08/2025 Xe Tải

50 HKD
VŨ VĂN TRƯỜNG 24C-096.31 1018XT-1893 10/10/2018 22/08/2025 Xe Tải

51 HKD
ĐẶNG VĂN PHỦ 24C-070.97 1018XT-1857 25/09/2018 06/08/2025 Xe Tải

52 BÙI LONG PHƯƠNG 24C-094.09 1018XT-1821 11/09/2018 27/08/2025 Xe Tải

53 VŨ QUANG TRUNG 24C-078.92 1018XT-1817 10/09/2018 29/08/2025 Xe Tải

54 KD
NGUYỄN ĐÌNH ĐIỂM 24C-082.45 1018XT-1818 10/09/2018 31/08/2025 Xe Tải

55 NHÂM GIA THÀNH 24N-5072 1018XT-1813 07/09/2018 29/08/2025 Xe Tải

56 Hộ kinh doanh Phạm Phước 
Tiến 21C-041.33 1518005819 05/09/2018 29/08/2025 Xe Tải

57 Công ty TNHH cơ khí và xây 
lắp Hồng Hà 21H-3918 1518005820 05/09/2018 29/08/2025 Xe Tải

58 KIM ĐÌNH TRƯỜNG 88C-045.96 1018XT-1801 05/09/2018 06/08/2025 Xe Tải

59 ĐỖ VĂN HIỀN 88C-065.13 1018XT-1802 05/09/2018 13/08/2025 Xe Tải

60 GIÀNG A PHÀ 24C-094.66 1018XT-1808 05/09/2018 31/08/2025 Xe Tải

61 HỨA VĂN AN 24C-089.06 1018XT-1809 05/09/2018 31/08/2025 Xe Tải
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62 HOÀNG THỊ LỢI 24c-064.07 1018XT-1812 05/09/2018 27/08/2025 Xe Tải

63 ĐẶNG THỊ NHÂM 24C-071.88 1018XT-1805 05/09/2018 27/08/2025 Xe Tải

64 NGUYỄN TẤT THẮNG 24C-079.05 1018XT-1806 05/09/2018 29/08/2025 Xe Tải

65 HOÀNG THỊ TÍNH 24C-092.54 1018XT-1807 05/09/2018 29/08/2025 Xe Tải

66 CÔNG TY TNHH XD- TM 
BẮC HÀ 24C-094.24 1018XT-1810 05/09/2018 31/08/2025 Xe Tải

67 VƯƠNG VĂN LONG 24C-016.02 1018XT-1795 31/08/2018 27/08/2025 Xe Tải

68

n Yên Thành - Xã Thịnh Hưng 
- Huyện Trấn Yên - Tình Yên 
Bái
Hộ kinh doanh Nguyễn Thế 
anh

21C-060.93 1518005818 30/08/2018 29/08/2025 Xe Tải

69 MA SEO SỞ 24C-068.78 1018XT-1791 30/08/2018 06/08/2025 Xe Tải

70 VŨ QUỐC TUẤN 24C-017.45 1018XT-1792 30/08/2018 22/08/2025 Xe Tải

71 PHẠM MẠNH PHƯƠNG 24C-062.65 1018XT-1793 30/08/2018 22/08/2025 Xe Tải

72 NGUYỄN KIM TUYẾN 24C-022.71 1018XT-1794 30/08/2018 22/08/2025 Xe Tải

73 Hộ kinh doanh Nguyễn Kế 
Toại 21C-052.48 1518005812 29/08/2018 24/08/2025 Xe Tải

74 CÔNG TY TNHH THIÊN HÀ 24c-067.58 1018XT-1787 29/08/2018 27/08/2025 Xe Tải
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75 Hộ kinh doanh Lương Văn 
Hoan 21C-049.68 1518005811 29/08/2018 24/08/2025 Xe Tải

76 Hộ kinh doanh Lý Văn Ngùy 21C-060.33 1518005814 29/08/2018 24/08/2025 Xe Tải

77 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Hồng Minh 21C-040.95 1518005815 29/08/2018 14/08/2025 Xe Tải

78 NGUYỄN DUY CƯỜNG 24C-023.58 1018XT-1785 29/08/2018 22/08/2025 Xe Tải

79 TRẦN ĐÌNH HUẤN 24N-4269 1018XT-1783 29/08/2018 22/08/2025 Xe Tải

80 LÊ THỊ VÂN 24C-000.03 1018XT-1786 29/08/2018 27/08/2025 Xe Tải

81 NGUYỄN NGỌC SÁNG 24C-095.09 1018XT-1774 28/08/2018 20/08/2025 Xe Tải

82 CÔNG TY TNHH MTV 
QUỲNH TRANG 24C-070.63 1018XT-1778 28/08/2018 22/08/2025 Xe Tải

83 LƯU TRỌNG QUỲNH 24C-008.94 1018XT-1773 28/08/2018 20/08/2025 Xe Tải

84 ĐỖ VĂN ĐỊNH 24C-046.73 1018XT-1775 28/08/2018 20/08/2025 Xe Tải

85 HKD LY SEO SÌNH 24C-081.79 1018XT-1776 28/08/2018 20/08/2025 Xe Tải

86 LƯƠNG THÁNH ANH 24C-094.84 1018XT-1779 28/08/2018 22/08/2025 Xe Tải

87 Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh 
Hà 21B-007.51 1518005807 24/08/2018 24/08/2025 Xe Hợp 

đồng

88 HKD VƯƠNG THỊ TƯ 24C-095.18 1018XT-1769 24/08/2018 16/08/2025 Xe Tải
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89 CỒ HUY TAM 24C-019.66 1018XT-1770 24/08/2018 16/08/2025 Xe Tải

90 HKD VŨ VĂN TRƯỜNG 24C-026.41 1018XT-1772 24/08/2018 22/08/2025 Xe Tải

91 NGUYỄN VĂN TUẤN 24C-046.51 1018DK-59 24/08/2018 13/08/2025 Xe Đầu 
kéo

92 Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 
Quý 21C-005.37 1518005803 24/08/2018 20/08/2025 Xe Tải

93 Công ty TNHH Linh Hưng 
Yên Bái 21C-057.52 1518005801 24/08/2018 14/08/2025 Xe Tải

94 GIÀNG A ĐU 24C-095.60 1018XT-1766 24/08/2018 15/08/2025 Xe Tải

95 LÊ VĂN HẬU 24C-051.33 1018XT-1767 24/08/2018 16/08/2025 Xe Tải

96 HKD LỰ VĂN ĐOÁN 24C-024.97 1018XT-1768 24/08/2018 16/08/2025 Xe Tải

97 NGUYỄN TRẤN THỦ 24C-095.46 1018XT-1771 24/08/2018 20/08/2025 Xe Tải

98 HKD CHẤU SEO CHANG 24C-080.25 1018XT-1760 23/08/2018 15/08/2025 Xe Tải

99 TRẦN VĂN ĐÔNG 24C-028.91 1018XT-1761 23/08/2018 15/08/2025 Xe Tải

100 CÔNG TY TNHH MTV 
TUYẾN DƯỢC 24C-078.38 1018XT-1765 23/08/2018 22/08/2025 Xe Tải

101 KD HOÀNG VĂN QUÂN 24C-091.13 1018XT-1759 23/08/2018 15/08/2025 Xe Tải

102 HOÀNG QUANG TRUNG 24C-040.40 1018XT-1762 23/08/2018 15/08/2025 Xe Tải
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103 NGUYỄN VĂN THẮNG 24C-076.40 1018XT-1763 23/08/2018 15/08/2025 Xe Tải

104 HKD TRẦN ĐỨC VĨNH 24C-093.71 1018XT-1764 23/08/2018 15/08/2025 Xe Tải

105 PHAN A MẦN 24C-094.11 1018XT-1754 22/08/2018 15/08/2025 Xe Tải

106 LÊ MẠNH CƯỜNG 24N-4064 1018XT-1755 22/08/2018 15/08/2025 Xe Tải

107 HKD SẦN SEO LỀNH 24C-069.77 1018XT-1756 22/08/2018 15/08/2025 Xe Tải

108 GIÀNG SEO CHU 24C-095.73 1018XT-1757 22/08/2018 16/08/2025 Xe Tải

109 Hộ kinh doanh Lê Văn Chung 21C-024.51 1518005774 21/08/2018 15/08/2025 Xe Tải

110 HOÀNG QUỐC VIỆT 24C-025.84 1018XT-1743 21/08/2018 13/08/2025 Xe Tải

111 KD LÙ VĂN PHÚC 24C-094.59 1018XT-1746 21/08/2018 13/08/2025 Xe Tải

112 MA VĂN HẢI 24C-091.49 1018XT-1747 21/08/2018 13/08/2025 Xe Tải

113 Hộ kinh doanh Nguyễn Đình 
Chiến 21C-041.67 1518005773 21/08/2018 08/08/2025 Xe Tải

114 Hợp tác Xã Thái Sơn 21C-038.87 1518005772 21/08/2018 15/08/2025 Xe Tải

115 NGUYỄN QUANG HUY 24C-095.21 1018XT-1739 21/08/2018 20/08/2025 Xe Tải

116 TẠ THỊ LIÊN 24C-082.58 1018XT-1744 21/08/2018 13/08/2025 Xe Tải
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117 TRẦN THỊ THU HUYỀN 24C-094.49 1018XT-1745 21/08/2018 13/08/2025 Xe Tải

118 NGUYỄN TIẾN HƯNG 24C-008.27 1018XT-1748 21/08/2018 13/08/2025 Xe Tải

119 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Hồng Minh 21C-029.96 1518005765 17/08/2018 14/08/2025 Xe Tải

120 NGUYỄN VĂN THẮNG 24C-095.80 1018XT-1728 17/08/2018 15/08/2025 Xe Tải

121 CÔNG TY TNHH DV TM 
VÀ XNK AN PHÁT 24C-059.75 1018XT-1729 17/08/2018 16/08/2025 Xe Tải

122 CÔNG TY TNHH DV TM 
VÀ XNK AN PHÁT 24C-052.05 1018XT-1731 17/08/2018 16/08/2025 Xe Tải

123 VŨ XUÂN DŨNG 24C-030.13 1018XT-1733 17/08/2018 10/08/2025 Xe Tải

124 HKD VŨ VĂN BỘ 24C-038.25 1018XT-1736 17/08/2018 13/08/2025 Xe Tải

125 CAO PHƯƠNG THỨC 24C-095.89 1018XT-1737 17/08/2018 13/08/2025 Xe Tải

126 LÊ VĂN KHOA 24C-082.80 1018XT-1738 17/08/2018 13/08/2025 Xe Tải

127 ĐỖ MẠNH HÙNG 24C-035.12 1018XT-1734 17/08/2018 13/08/2025 Xe Tải

128 HKD TRẦN NGỌC THẾ 24N-3330 1018XT-1720 16/08/2018 06/08/2025 Xe Tải

129 PHẠM VĂN LUẬN 24C-095.52 1018XT-1722 16/08/2018 10/08/2025 Xe Tải

130 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VẬT TƯ TH YÊN HOA 24C-034.28 1018XT-1723 16/08/2018 10/08/2025 Xe Tải
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131 PHẠM VĂN TƯỜNG 24C-095.56 1018XT-1725 16/08/2018 15/08/2025 Xe Tải

132 HKD LÊ KHÁNH TUÂN 24C-003.37 1018XT-1721 16/08/2018 08/08/2025 Xe Tải

133 Công ty TNHH Linh Hưng 
Yên Bái 21C-016.18 1518005755 15/08/2018 08/08/2025 Xe Tải

134 HKD VŨ HỒNG KIỀU 24C-039.67 1018XT-1712 15/08/2018 08/08/2025 Xe Tải

135 TRƯƠNG VĂN TIỆN 24C-068.22 1018XT-1713 15/08/2018 08/08/2025 Xe Tải

136 DƯƠNG THANH LOAN 24C-095.27 1018XT-1714 15/08/2018 08/08/2025 Xe Tải

137 TRẦN ĐÌNH BỘ 24C-094.87 1018XT-1717 15/08/2018 10/08/2025 Xe Tải

138 GIÀNG A GIẢ 24C-088.60 1018XT-1708 15/08/2018 08/08/2025 Xe Tải

139 NGUYỄN VĂN THỐNG 24C-013.50 1018XT-1698 14/08/2018 06/08/2025 Xe Tải

140 TRẦN ĐÌNH QUANG 24C-039.77 1018XT-1699 14/08/2018 06/08/2025 Xe Tải

141 VŨ MẠNH CƯỜNG 24C-085.83 1018XT-1700 14/08/2018 06/08/2025 Xe Tải

142 HKD NGUYỄN TRƯỜNG 
GIANG 24C-003.86 1018XT-1703 14/08/2018 06/08/2025 Xe Tải

143 PHẠM VĂN HÙNG 24C-094.45 1018XT-1705 14/08/2018 13/08/2025 Xe Tải

144 Hộ kinh doanh Phùng Thị 
Dung 21C-005.97 1518005740 13/08/2018 08/08/2025 Xe Tải
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145 ĐÀO THỊ LOAN 24C-094.36 1018XT-1680 13/08/2018 06/08/2025 Xe Tải

146 BÙI VĂN HỢP 24N-6134 1018XT-1682 13/08/2018 06/08/2025 Xe Tải

147 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 24C-094.37 1018XT-1683 13/08/2018 06/08/2025 Xe Tải

148 HOÀNG VĂN HUY 24C-094.67 1018XT-1678 13/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

149 HKD HẢNG VĂN MĂNG 24C-059.92 1018XT-1679 13/08/2018 06/08/2025 Xe Tải

150 VŨ CÔNG TỈNH 24C-070.98 1018XT-1681 13/08/2018 06/08/2025 Xe Tải

151 HKD NGUYỄN DUY BIÊN 24C-021.56 1018XT-1667 10/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

152 MAI QUANG HUY 24C-093.96 1018XT-1668 10/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

153 HKD THÀO SEO NỔ 24C-094.08 1018XT-1671 10/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

154 Hộ kinh doanh Vũ Ngọc 
Lưỡng 21B-007.29 1518005739 10/08/2018 07/08/2025 Xe Hợp 

đồng

155 NGUYỄN XUÂN THỦY 24C-012.09 1018XT-1666 10/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

156 SÙNG SEO SÌ 24C-091.21 1018XT-1669 10/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

157 HKD HOÀNG VĂN HỢI 24C-093.08 1018XT-1670 10/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

158 NGUYỄN VĂN ÍCH 24C-095.17 1018XT-1672 10/08/2018 06/08/2025 Xe Tải
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159 HKD THÀO THỊ CHÚ 24C-052.45 1018XT-1673 10/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

160 PHẠM NGỌC THIỆN 24C-095.53 1018XT-1660 09/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

161 PHẠM VĂN HẬU 24C-083.74 1018XT-1662 09/08/2018 06/08/2025 Xe Tải

162 Hộ kinh doanh Nguyễn Anh 
Quân 21C-054.46 1518005738 09/08/2018 03/08/2025 Xe Tải

163 NGUYỄN THỊ KIM 
PHƯƠNG 24C-072.73 1018XT-1661 09/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

164 HKD TRẦN ĐÌNH CHIỂN 24C-037.28 1018XT-1626 08/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

165 NGUYỄN XUÂN THỦY 24C-038.81 1018XT-1627 08/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

166 PHÙNG THẾ TÀI 24C-040.02 1018XT-1630 08/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

167 HOÀNG VĂN TIỆP 24C-037.38 1018XT-1631 08/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

168 HKD NGUYỄN THẾ TOÀN 24C-057.00 1018XT-1632 08/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

169 HKD NGUYỄN TRUNG 
KIÊN 24C-044.08 1018XT-1633 08/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

170 HKD NGUYỄN DUY BIÊN 24C-055.31 1018XT-1634 08/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

171 LÝ VĂN LỢI 24C-035.00 1018XT-1649 08/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

172 ĐẶNG VĂN ĐẠI 24C-038.46 1018XT-1650 08/08/2018 02/08/2025 Xe Tải
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173 LÊ THANH DŨNG 24C-084.79 1018XT-1651 08/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

174 PHẠM ĐÌNH ĐỘ 24C-095.42 1018XT-1652 08/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

175 HOÀNG VĂN NGUYÊN 24C-037.18 1018XT-1628 08/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

176 PHÙNG THẾ TÀI 24C-006.47 1018XT-1629 08/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

177 HKD VŨ VĂN TÁM 24C-064.88 1018XT-1635 08/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

178 PHÙNG THỊ HỒNG 24C-084.23 1018XT-1636 08/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

179 PHẠM ĐÌNH KHIÊM 24C-078.14 1018XT-1637 08/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

180 HKD ĐẶNG TRỌNG NAM 24C-071.27 1018XT-1638 08/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

181 HKD NGUYỄN VĂN LỢI 24C-067.36 1018XT-1640 08/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

182 Hộ kinh doanh Hoàng Đức 
Hiển 21C-055.63 1518005702 07/08/2018 03/08/2025 Xe Tải

183 Hộ kinh doanh Đỗ Thanh 
Tuấn 21C-054.49 1518005701 07/08/2018 03/08/2025 Xe Tải

184 PHẠM VĂN BỘ 24C-057.19 1018XT-1598 06/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

185 TRẦN THỊ HỢP 24C-073.67 1018XT-1580 03/08/2018 02/08/2025 Xe Tải

186 Hộ kinh doanh Trần Phương 
Nam 21C-040.02 1518005686 02/08/2018 01/08/2025 Xe Tải
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